
 

 

  

ĐẠI HOC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

DANH SÁCH LỚP HỌC TRIẾT 

Khóa cao học QH.2022 

Lớp Triết học TN 1                          Giáo viên phụ trách: TS. Phạm Thanh Hà  

Địa điểm phòng học: Giảng đường 509, tầng 5 nhà T3 

Khai giảng: Thứ Sáu, ngày 02/12/2022  

Thời gian: từ 18h00 đến 20h00 các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu 

TT Mã học 

viên 

Họ và tên Ngày sinh Chuyên ngành Ghi chú 

1 22007998 Vũ Thị Loan 30/12/1990 Phương pháp toán sơ cấp  

2 22007997 Đỗ Thu Nga 05/10/1998 Phương pháp toán sơ cấp  

3 22007846 Nguyễn Thị Bảo Dung 01/01/2000 Phương pháp toán sơ cấp  

4 22007845 Bùi Thanh Sơn 01/09/1978 Phương pháp toán sơ cấp   

5 22007859 Trần Minh Tiến 12/10/1999 Hình học - Tô pô  

6 22007850 Đỗ Thị Thanh Huyền 24/05/2000 Lí thuyết xác suất và TKTH  

7 22007849 Đỗ Phương Nam 26/04/2000 Lí thuyết xác suất và TKTH  

8 22007848 Trần Phương Thảo 08/10/2000 Lí thuyết xác suất và TKTH  

9 22007847 Cao Thị Thúy 26/05/2000 Lí thuyết xác suất và TKTH  

10 22007858 Bùi Song Anh 28/11/2000 Khoa học dữ liệu  

11 22007857 Nguyễn Ngọc Anh 11/08/2000 Khoa học dữ liệu  

12 22007856 Vũ Hải Đăng 16/12/2000 Khoa học dữ liệu  

13 22007855 Trịnh Thị Cẩm Nhung 14/07/2000 Khoa học dữ liệu  

14 22007854 Nguyễn Anh Thư 25/10/2000 Khoa học dữ liệu  

15 22007853 Trần Bá Tuấn 24/12/2000 Khoa học dữ liệu  

16 22007852 Đặng Trung Du 25/09/2000 Khoa học dữ liệu  

17 22007851 Đỗ Duy Đạo 19/06/2000 Khoa học dữ liệu  

18 22007982 Hà Minh Hương 20/09/1998 Khoa học dữ liệu  

19 22007844 Lê Hằng Anh 23/05/1996 Khoa học dữ liệu  

20 22007843 Phạm Quỳnh Anh 16/09/1994 Khoa học dữ liệu  

21 22007842 Trần Thị Ngọc Anh 05/12/1997 Khoa học dữ liệu  

22 22007841 Phạm Thị Ngọc Ánh 21/03/1998 Khoa học dữ liệu  

23 22007840 Nguyễn Đoàn Tùng Dương 20/10/2000 Khoa học dữ liệu  

24 22007839 Nguyễn Bảo Long 06/04/1994 Khoa học dữ liệu  

25 22007838 Hà Văn Nghĩa 02/01/1998 Khoa học dữ liệu  

26 22007837 Chu Kim Oanh 11/07/1994 Khoa học dữ liệu  

27 22007836 Tạ Lâm Oanh 19/12/2000 Khoa học dữ liệu  

28 22007835 Nguyễn Thị Minh Phương 19/05/1998 Khoa học dữ liệu  

29 22007834 Vũ Đình Phượng 28/11/1996 Khoa học dữ liệu  

30 22007833 Phạm Thị Thúy Quỳnh 30/03/2000 Khoa học dữ liệu  

31 22007832 Nguyễn Ngọc Sơn 05/11/1992 Khoa học dữ liệu  

32 22007831 Nguyễn Hữu Nhân 31/03/1996 Toán ứng dụng  

33 22007980 Đào Thị Mỹ Hạnh 18/07/1998 Vật lý nhiệt  

34 22007979 Phạm Thị Diễm 05/08/1997 Vật lí lí thuyết và vật lí toán  

35 22007829 Phan Thị Diên 20/01/1999 Vật lí chất rắn  

36 22007828 Nguyễn Thị Thu Hà 15/08/2000 Vật lí chất rắn  



 

 

  

37 22007827 Nguyễn Thị Hồng Duyên 30/06/2000 Vật lí địa cầu  

38 22007826 Nguyễn Văn Phú 01/07/2000 Vật lí vô tuyến và điện tử  

39 22007825 Hoàng Văn Thanh 20/09/1993 Quang học  

40 22007830 Chu Trường Sơn 07/03/2000 Quang học  

41 22007981 Cao Đình Đức 15/09/1996 Vật lý nguyên tử và hạt nhân  

42 22007824 Nguyễn Thị Mai Hương 19/01/1997 Vật lí nguyên tử và hạt nhân  

43 22007972 Nguyễn Thị Mơ 23/10/1999 Hóa lí thuyết và hóa lí  

44 22007936 Nguyễn Thị Xoan 22/05/1999 Hóa dầu  

45 22007935 Lê Đức Anh 02/10/2000 Hóa hữu cơ  

46 22007934 Hà Gia Bách 10/12/2000 Hóa hữu cơ  

47 22007933 Trương Thị Việt Hòa 05/02/2000 Hóa hữu cơ  

48 22007932 Nguyễn Nhật Thùy Linh 09/12/2000 Hóa hữu cơ  

49 22007931 Phạm Hải Long 26/07/2000 Hóa hữu cơ  

50 22007930 Nhữ Thị Hằng Nga 08/05/2000 Hóa hữu cơ  

51 22007929 Trần Thị Thảo Nguyên 23/10/2000 Hóa hữu cơ  

52 22007928 Nguyễn Phú Bình 01/06/2000 Hóa hữu cơ  

53 22007913 Nguyễn Kim Hoài 08/09/2000 Hóa hữu cơ  

54 22007912 Lê Ngọc Hoan 30/10/2000 Hóa hữu cơ  

55 22007911 Vũ Thành Lộc 11/10/2000 Hóa hữu cơ  

56 22007910 Đỗ Hà Nam 27/08/1999 Hóa hữu cơ  

57 22007909 Đồng Ngọc Phúc 28/09/1993 Hóa hữu cơ  

58 22007978 Trần Hoàng Anh 18/01/1999 Hóa hữu cơ  

59 22007977 Mai Văn Đức 11/06/1999 Hóa hữu cơ  

60 22007908 Đỗ Hữu Việt 22/01/1994 Hóa môi trường  

61 22007907 Lê Vũ 02/02/1999 Hóa môi trường  

62 22007927 Lê Thu Hiền 26/08/2000 Hóa môi trường  

63 22007926 Vũ Thị Hoài Thu 07/10/2000 Hóa môi trường  

64 22007925 Trần Ngọc Bích 29/06/2000 Hóa phân tích  

65 22007924 Phạm Văn Chiến 26/09/2000 Hóa phân tích  

66 22007923 Trần Thị Duyên 30/10/2000 Hóa phân tích  

67 22007922 Trần Tiến Đạt 15/06/2000 Hóa phân tích  

68 22007921 Phạm Thị Hiền 10/09/2000 Hóa phân tích  

69 22007920 Hoàng Bích Ngọc 27/09/1999 Hóa phân tích  

70 22007919 Phạm Anh Ngọc 10/12/1994 Hóa phân tích  

71 22007918 Nguyễn Khắc Thanh 14/10/2000 Hóa phân tích  

72 22007917 Nguyễn Đức Thắng 20/10/2000 Hóa phân tích  

73 22007916 Trần Thị Đăng Thuỷ 17/12/1999 Hóa phân tích  

74 22007915 Hoàng Thu Thủy 16/01/2000 Hóa phân tích  

75 22007906 Đào Duy Anh 25/12/1999 Hóa phân tích  

76 22007905 Nguyễn Thị Thanh Hải 05/12/1993 Hóa phân tích  

77 22007904 Trần Quang Khiêm 24/02/1998 Hóa phân tích  

78 22007996 Phùng Công Lý 30/06/1997 Hóa phân tích  

79 22007995 Ngô Thị Thu Thủy 05/10/1999 Hóa phân tích  

80 22007994 Kiều Minh Trang 17/05/1998 Hóa phân tích  

81 22007976 Phí Thị Thơm 22/09/1999 Hóa phân tích  

82 22007975 Từ Thị Hương 01/04/1999 Hóa phân tích  

83 22007974 Nguyễn Diệu Linh 03/12/1997 Hóa phân tích  

84 22007914 Lê Thảo Ly 18/04/1999 Kĩ thuật hóa học  

85 22007903 Phùng Thị Thanh Hiền 26/10/2000 Hóa vô cơ  

86 22007902 Hoàng Minh Tuấn 06/01/1997 Hóa vô cơ  

87 22007993 Nguyễn Đức Cảnh 20/02/1998 Hóa vô cơ  

88 22007973 Lê Ngọc Long 23/07/1999 Hóa vô cơ  

89 21007967 Trần Hà Minh Đức ‘30/11/1997 Hóa phân tích Học lại 

Danh sách gồm 89 học viên./.  



 

 

  

ĐẠI HOC QUỐC GIA HÀ NỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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DANH SÁCH LỚP HỌC TRIẾT 

Khóa cao học QH.2022 

Lớp Triết học TN 2                            Giáo viên phụ trách: TS. Phạm Thu Trang 

Địa điểm phòng học: Giảng đường 513, tầng 5 nhà T4 

Khai giảng: Thứ Sáu, ngày 02/12/2022  

Thời gian: từ 18h00 đến 20h00 các ngày thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu 

TT Mã học 

viên 

Họ và tên Ngày sinh Chuyên ngành Ghi chú 

1 22007991 Bùi Nhật Linh 04/03/1997 Động vật học  

2 22007971 Vũ Ngọc Anh 12/02/1999 Sinh thái học  

3 22007965 Nguyễn Văn Phúc 22/08/1999 Thủy sinh vật học  

4 22007877 Ngô Trần Quốc Khánh 28/09/2000 Thủy sinh vật học  

5 22007876 Bùi Phương Dung 04/09/2000 Vi sinh vật học  

6 22007875 Đỗ Mai Linh 09/09/2000 Vi sinh vật học  

7 22007874 Trần Trung Nghĩa 18/04/2000 Vi sinh vật học  

8 22007860 Hoàng Giang 24/03/2000 Vi sinh vật học  

9 22007966 Đinh Thu Minh 05/04/1999 Vi sinh vật học  

10 22007873 Trần Thùy Dương 06/02/1996 Công nghệ sinh học  

11 22007872 Nguyễn Thị Mai 29/05/1985 Công nghệ sinh học  

12 22007871 Đào Hà My 25/08/2000 Công nghệ sinh học  

13 22007870 Lê Thị Soa 11/12/1999 Công nghệ sinh học  

14 22007869 Hồ Thị Thương 03/03/1993 Công nghệ sinh học  

15 22007868 Hồ Thủy Tiên 09/08/1999 Công nghệ sinh học  

16 22007890 Phạm Tuấn Anh 19/04/2000 Công nghệ sinh học  

17 22007889 Lê Hoàng Hải 11/10/2000 Công nghệ sinh học  

18 22007888 Mai Đức Hiếu 12/04/1998 Công nghệ sinh học  

19 22007887 Trần Thị Lan 29/05/1999 Công nghệ sinh học  

20 22007886 Nguyễn Thị Cẩm Ly 13/01/1999 Công nghệ sinh học  

21 22007885 Lê Thế Thái 04/02/2000 Công nghệ sinh học  

22 22007884 Trần Thị Hạnh Nguyên 18/09/1999 Công nghệ sinh học  

23 22007970 Trương Quỳnh Chi 24/02/1999 Công nghệ sinh học  

24 22007969 Nguyễn Thùy Dương 15/06/1999 Công nghệ sinh học  

25 22007867 Vũ Thùy Dương 29/07/1998 Sinh học thực nghiệm  

26 22007866 Nguyễn Xuân Hưởng 08/10/1995 Sinh học thực nghiệm  

27 22007865 Nguyễn Thị Nga 06/10/1995 Sinh học thực nghiệm  

28 22007864 Lê Thị Nhi 16/02/1999 Sinh học thực nghiệm  

29 22007863 Trần Văn Thắng 25/07/2000 Sinh học thực nghiệm  

30 22007862 Hoàng Thu Trang 11/04/1999 Sinh học thực nghiệm  

31 22007861 Nguyễn Thị Yến Vy 01/05/1998 Sinh học thực nghiệm  

32 22007883 Phạm Quang Anh 03/01/2000 Sinh học thực nghiệm  

33 22007882 Vũ Thảo Hằng 13/06/1999 Sinh học thực nghiệm  

34 22007881 Lương Trung Hiếu 10/02/1999 Sinh học thực nghiệm  

35 22007880 Nguyễn Tuấn Thành 15/09/2000 Sinh học thực nghiệm  

36 22007879 Bùi Ngọc Linh Trang 05/12/2000 Sinh học thực nghiệm  

37 22007878 Lê Ngọc Diệp 03/11/1999 Sinh học thực nghiệm  



 

 

  

38 22007990 Nguyễn Diệu Linh 01/01/1994 Sinh học thực nghiệm  

39 22007968 Nguyễn Thị Thùy Dịu 24/04/1999 Sinh học thực nghiệm  

40 22007992 Lê Thị Hồng Nhung 30/06/1999 Di truyền học  

41 22007967 Nguyễn Minh Đức 11/11/1997 Di truyền học  

42 22008028 Phạm Thế Tùng 24/08/1995 Di truyền học NCS 

43 22007988 Hoàng Phong 07/02/1999 Quản lý đất đai  

44 22007952 Đồng Vũ Hà 09/04/2000 Quản lí đất đai  

45 22007951 Đỗ Thục Anh 03/08/1999 Quản lí đất đai  

46 22007950 Lê Thị Phương Anh 14/11/1999 Quản lí đất đai  

47 22007949 Trần Thị Mai Dung 27/07/1999 Quản lí đất đai  

48 22007948 Đặng Việt Hoàng 22/10/1999 Quản lí đất đai  

49 22007947 Nguyễn Đình Hưng 08/11/2000 Quản lí đất đai  

50 22007946 Nguyễn Bích Ngọc 07/09/1999 Quản lí đất đai  

51 22007945 Phạm Anh Tú 26/10/2000 Quản lí đất đai  

52 22007944 Hà Thị Vui 12/12/2000 Quản lí đất đai  

53 22007942 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 11/06/2000 Quản lí đất đai   

54 22007941 Phạm Việt Anh 14/10/2000 Bản đồ, viễn thám HTTĐL  

55 22007940 Nguyễn Phương Bắc 18/01/2000 Bản đồ, viễn thám HTTĐL  

56 22007939 Hứa Hoàng Huế 24/08/2000 Bản đồ, viễn thám HTTĐL  

57 22007938 Đỗ Thị Nhung 12/06/2000 Bản đồ, viễn thám HTTĐL  

58 22007989 Lê Đức Trung 30/11/1999 Bản đồ, viễn thám HTTĐL  

59 22007954 Nguyễn Thị Diễm My 24/08/2000 Bản đồ, viễn thám HTTĐL  

60 22007937 Nguyễn Thành Đô 26/03/1995 Quản lí tài nguyên và môi trường  

61 22007958 Nguyễn Lệnh Tú Anh 09/04/1999 Quản lí tài nguyên và môi trường  

62 22007964 Đàm Việt Quốc 16/07/1998 Địa chất học  

63 22007957 Phạm Thu Hiền 01/03/2000 Địa chất môi trường  

64 22007956 Đặng Bảo Dương 28/08/1997 Địa chất môi trường  

65 22007955 Trần Thị Hiền 18/08/1999 Địa chất môi trường  

66 22007963 Nguyễn Việt Anh 29/07/1998 Khí tượng học  

67 22007901 Hà Thị Hương Giang 09/04/2000 Khí tượng học  

68 22007987 Nguyễn Hồng Thủy 18/08/1994 Thủy văn học  

69 22007986 Nguyễn Hữu Tuấn 08/12/1996 Thủy văn học  

70 22007985 Phạm Đức Thịnh 04/03/1993 Khoa học môi trường  

71 22007984 Vũ Chung Thùy 09/08/1999 Khoa học môi trường  

72 22007983 Đặng Thu Trang 18/06/1995 Khoa học môi trường  

73 22007962 Mai Thị Thuỳ Linh 28/12/1999 Khoa học môi trường  

74 22007961 Ngô Nguyễn Diệu Linh 07/06/1999 Khoa học môi trường  

75 22007960 Nguyễn Minh Quang 25/09/1997 Khoa học môi trường  

76 22007900 Trần Quang Anh 20/03/1999 Khoa học môi trường  

77 22007899 Nguyễn Đạt 01/10/2000 Khoa học môi trường  

78 22007898 Nguyễn Thanh Hà 20/10/1998 Khoa học môi trường  

79 22007897 Chu Hoàng Vũ 17/05/1998 Khoa học môi trường  

80 22007896 Nguyễn Đăng Lưu 30/03/1999 Khoa học môi trường  

81 22007892 Phạm Thu Huyền 14/02/1998 Khoa học môi trường  

82 22007891 Ngô Anh Tuấn 30/10/1998 Khoa học môi trường  

83 22007895 Nguyễn Trịnh Phương Mai 05/03/2000 Kĩ thuật môi trường  

84 22007894 Nguyễn Hoàng Phát 30/08/2000 Kĩ thuật môi trường  

85 22007893 Nguyễn Hữu Thăng 25/03/2000 Kĩ thuật môi trường  

86 22007959 Nguyễn Hùng Cường 12/02/1999 Môi trường và phát triển BV  

87 22007999 Soudarphone Keomanyvong 07/08/1986 Quản lý đất đai HV Lào 

88 21007980 Trần Mạnh Cường 05/09/1996 Khoa học dữ liệu Học lại 

89 21007973 Vũ Minh Hưng 24/01/1989 Khoa học dữ liệu Học lại 

Danh sách gồm 89 học viên./. 


